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Thực hiện
được các
động tác

trong bài tập
thể dục: hô

hấp, tay,
lưng/bụng/lư
ờn và chân

KQ
MĐ

Bài 3: - Hô hấp: làm
tiếng máy bay, tàu hỏa
- Tay : 2 tay đưa đưa
sang ngang, hạ xuống
-  Lưng, bụng: nghiêng
người sang 2 bên
 - Chân : đứng nhún chân

- Khởi động: cho trẻ làm đoàn tàu đi với các
kiểu đi: nhanh, chậm, khom người…
- Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC với các
động tác: Hô hấp, tay, lưng bụng, chân, bật
- Hồi tĩnh: đi nhẹ nhangf2-3 vòng quanh lớp

Cả lớp Lớp
học x TDS TDS TDS TDS

Phối hợp tay
chân cơ thể
trong khi bò

chui qua cổng
(Cao 50cm x

rộng 40cm) bò
tiếp khoảng

2m, đứng dậy
đi về chỗ hoặc

lấy đồ chơi

NDC
T

Bò chui qua cổng (Cao
50cm x rộng 40cm) bò
tiếp khoảng 2m, đứng
dậy đi về chỗ hoặc lấy

đồ chơi

Tiết dạy:Bò chui qua cổng (Cao 50cm
x rộng 40cm) bò tiếp khoảng 2m,
đứng dậy đi về chỗ hoặc lấy đồ chơi

Cả lớp Lớp
học x HĐH

8 TC: Bò như bé Nhóm
trẻ

Góc
TC t HĐG HĐG HĐG

Giữ thăng bằng
trong vận động
chạy thay đổi
tốc độ nhanh -
chậm theo cô.

KQ
MĐ

Chạy theo hướng thẳng
có thay đổi tốc độ

nhanh/chậm theo hiệu
lệnh của cô

Tiết dạy: Chạy theo hướng thẳng có
thay đổi tốc độ nhanh/chậm theo hiệu

lệnh của cô
Cả lớp Lớp

học x HĐH
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Giữ thăng bằng
trong vận động
chạy thay đổi
tốc độ nhanh -
chậm theo cô.

KQ
MĐ

Chạy theo hướng thẳng
có thay đổi tốc độ

nhanh/chậm theo hiệu
lệnh của cô

TC: Thi chạy Nhóm
trẻ

Góc
TC t HĐNT

Ôn: Chạy theo hướng thẳng có thay đổi
tốc độ nhanh/chậm theo hiệu lệnh của

cô
Cả lớp Lớp

học t HĐC

20

Thực hiện phối
hợp vận động
tay - mắt: ném
vào đích xa 1 -

1,2 m.
KQ
MĐ

Ném bóng vào đích xa ở
phía trước với khoảng

cách 1m

Tiết dạy :Ném bóng vào đích xa ở
phía trước với khoảng cách 1m Cả lớp Lớp

học x HĐH

TC: Ai ném bóng giỏi Cả lớp Ngoài
sân t HĐNT

TC:Ném bóng Nhóm
trẻ

Góc
TC t HĐG

Ôn :Ném bóng vào đích xa ở phía trước
với khoảng cách 1m Cả lớp Lớp

học t HĐC

Giữ được
thăng bằng cơ

thể khi đứng co
1 chân  (tối

thiểu cách đất
khoảng 10-
12cm, giữ

khoảng 2-3s
sau đó đổi

chân)

ND
CT

Đứng co 1 chân (tối thiểu cách
đất khoảng 10-12cm, giữ khoảng

2-3s sau đó đổi chân)

Tiết học:Đứng co 1 chân (tối thiểu
cách đất khoảng 10-12cm, giữ khoảng

2-3s sau đó đổi chân)
Cả lớp Lớp

học x HĐH

Ôn:Đứng co 1 chân (tối thiểu cách đất
khoảng 10-12cm, giữ khoảng 2-3s sau

đó đổi chân)
Cả lớp Lớp

học t HĐC

TC: Ai co chân giống em Cả lớp Ngoài
sân t HĐNT

TC: Bé tập co chân Nhóm
trẻ

Lớp
học t HĐG
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Phối hợp được
cử động bàn
tay, ngón tay

và phối hợp tay
- mắt trong các

hoạt động:
buộc dây

NDC
T

Tập  buộc dây Tập  buộc dây giầy Cả lớp Lớp
học x HĐG HĐG

Tập  buộc dây quần Cả lớp Lớp
học t ĐTT ĐTT ĐTT

Tập buộc dây áo Nhóm
trẻ

Góc
TC t HĐG HĐG

30 Xếp chồng
được 6 - 8 khối

NDC
T

Xếp, chồng 6-8 khối. Xếp ngôi nhà Nhóm
trẻ

Góc
chơi x ĐTT ĐTT ĐTT

Xếp ngôi nhà, xếp tường bao Nhóm
trẻ

Góc
chơi t HĐG HĐG HĐG

Chơi Xếp, chồng 6-8 khối tháp vịt Nhóm
trẻ

Góc
chơi t HĐC

Biết thực hiện
một số thử

thách Steam
đơn giản

Thực hiện một số thử
hách Steam xếp khối gỗ
khối nhưa, nắp ghép nhà

Xếp nhà cao tầng, nắp ghép nhà tầng Nhóm
trẻ

Góc
chơi t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Biết sự liên
quan ăn uống
đến sức khỏe.

 Tập luyện nề nếp, thói
quen tốt trong ăn uống Rèn nề nếp, thói quen  ăn hết suất Cả lớp Lớp

học x VSAN VSA
N VSAN VSAN

35 KQ
MĐ

Rèn nề nếp, thói quen tự lấy nước uống khi
có nhu cầu Cả lớp Lớp

học t HĐC

40
 Làm được một
số việc với sự
giúp đỡ của
người lớn :

Xúc cơm, uống
nước

KQ
MĐ  Xúc cơm, uống nước

Hướng dẫn trẻ tự xúc cơm ăn Cả lớp Lớp
học x HĐC
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 Làm được một
số việc với sự
giúp đỡ của
người lớn :

Xúc cơm, uống
nước

KQ
MĐ  Xúc cơm, uống nước

 Rèn cho trẻ tự cầm ca uống nước Cả lớp Lớp
học t VSAN VSAN VSAN

Làm được một
số việc với sự
giúp đỡ của

người lớn : đi
vệ sinh

KQ
MĐ

Tập đi vệ sinh đúng nơi
qui định

Rèn trẻ biết nói với người lớn khi có
nhu cầu đi vệ sinh Cả lớp Lớp

học x HĐC

45 Rèn trẻ biết  đi vệ sinh đúng nơi quy
định Cả lớp nhà VS t VSAN VSAN VSAN

Biết tránh một
số hành động
nguy hiểm( sờ
vào ổ điện, leo

trèo lên bàn
ghế...) khi

được nhắc nhở.

KQ
MĐ

Nhận biết một số hành
động nguy hiểm và

phòng tránh (sờ vào ổ
điện, leo trèo lên bàn,

ghế/ lan can, chơi nghịch
các vật sắc nhọn…)

Quan sát một số đồ chơi không an toàn nhóm
trẻ

góc
chơi x HĐC

Trò chuyện về một số vật dụng nguy
hiểm, những nơi nguy hiểm không được
phép sờ vào hoặc đến gần (phích nước

nóng, bàn là, bếp đang đun, xô nước, hồ,
hố sâu, công trình đang xây dựng..)

Cả lớp Lớp
học t ĐTT ĐTT ĐTT

Chơi bảng : "Chọn hành vi đúng sai' Nhóm
trẻ

Lớp
học t HĐG HĐG HĐG HĐG

KQ
MĐ

Sử dụng được
một số đồ dùng

đồ chơi quen
thuộc

Tên, đặc điểm nổi bật
của đồ dùng trong gia
đình , công dụng và cách
sử dụng đồ dùng trong
gia đình quen thuộc.

Tiết học: Nhận biết đồ dùng gia đình Cả lớp Lớp
học x HĐH

Trò chuyện về một số đồ dùng gia đình Cả lớp Lớp
học t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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KQ
MĐ

Biết sử dụng
một số đồ dùng

văn phòng
phẩm: Con in,
bút dạ, hồ dán,

các đồ dùng
thiết kế sẵn tạo
sản phẩm dưới
sự giúp đỡ của
cô giáo(Steam)

Sử dụng một số đồ dùng
văn phòng phẩm: Con in,
bút dạ, hồ dán, các đồ
dùng thiết kế sẵn tạo
khung ảnh dưới sự giúp
đỡ của cô giáo(Steam)
Chủ đề  Gia đình

Trang trí khung ảnh gia đình Cả lớp góc
chơi t HĐG HĐG HĐG HĐG

Chỉ hoặc lấy
hoặc cất   hình

tròn, hình
vuông theo yêu

cầu

Hình tròn, hình vuông
Tiết dạy : Nhận biết hình tròn Cả lớp Lớp

học x HĐH

Bảng chơi: Chọn  hình tròn nhóm
trẻ

góc
chơi t HĐG HĐG HĐG

Ôn : Nhận biết hình tròn Cả lớp Lớp
học t HĐC

Tiết học : Nhận biết hình vuông Cả lớp Lớp
học t HĐH

Bảng chơi phân biệt hình vuông , hình
tròn

nhóm
trẻ

góc
chơi t HĐG HĐG

Ôn : Nhận biết hình vuông Cả lớp Lớp
học t HĐC
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Nói được tên, và biết
công dụng của 1 số

nguyên vật liệu thiên
nhiên, tái chế (STEAM)

CĐ Gia đình

Tiết dạy : Khám phá nguyên vật liệu
trang trí khung ảnh gia đình( E2,E3) Cả lớp Lớp

học x HĐH

Ôn:Khám phá nguyên vật liệu trang
trí khung ảnh gia đình( E2,E3) Cả lớp Lớp

học t HĐC

Tiết dạy: Trang trí khung ảnh gia đình (E4)Cả lớp Lớp
học t HĐH

Trò chuyện với trẻ về đặc điểm nổi bật
của khung ảnh gia đình Cả lớp Lớp

học t ĐTT

Cho trẻ quan sát một số khung ảnh gia
đình ( E5) Cả lớp Lớp

học t ĐTT

Đóng dự án ( E6) Giáo viên trưng bày
sản phẩm của dự án: Bản ghi chép, bản

thiết kế, sản phẩm
Cả lớp Lớp

học t HĐC

TC: Bé nào trang trí đẹp hơn Cả lớp Lớp
học t HĐG HĐG

Mở dự án: Steam" Trang trí khung ảnh
gia đình"(E1) Cả lớp Lớp

học t ĐTT

Biết 1 số tên gọi và cấu
tạo của 1 số đồ dùng đồ
chơi Steam CĐ Gia
đình

Mở chủ đề: Trò chuyện với trẻ
về chủ đề: Gia đình thân yêu

Cả lớp Lớp
học x ĐTT

73
Nói được tên
và công việc
của những

người thân gần
gũi trong gia

đình

KQ
MĐ

Tên và công việc của
những người thân gần

gũi trong gia đình
Tiết dạy :Mẹ của bé Cả lớp Lớp

học x HĐH
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Nói được tên
và công việc
của những

người thân gần
gũi trong gia

đình

Tên và công việc của
những người thân gần

gũi trong gia đình

Chơi nấu ăn, bắt chước hành động
của người lớn khi nấu ăn

Cả lớp Lớp
học t ĐTT ĐTT ĐTT

Trò chuyện về những người thân
trong gia đình bé

Cả lớp Lớp
học t HĐC

Trò chuyện Tên và công việc của
bố mẹ

Cả lớp Lớp
học t ĐTT ĐTT

Nghe và hiểu
được các từ chỉ
tên gọi đồ vật,
sự vật, hành
động quen

thuộc

NDC
T

Nghe các từ chỉ tên gọi
đồ vật, sự vật, hành động

quen thuộc

Trò chuyện: Một số Đồ dùng GĐ quen
thuộc Cả lớp Lớp

học x ĐTT ĐTT ĐTT

Quan sát giàn mướp Cả lớp phòng
TC t HĐNT

Quan sát : Luống rau lớp 2A2 Cả lớp Ngoài
sân t HĐNT

Quan sát cây bưởi Cả lớp t HĐNT
Quan sát thời tiết Cả lớp Ngoài

sân t HĐNT

Quan sát cây mít Cả lớp vườn
trường t HĐNT

Quan sát cây xoài Cả lớp vườn
trường t HĐNT

Quan sát cây mẫu đơn Cả lớp vườn
trường t HĐNT

Quan sát cây quất Cả lớp vườn
trường t HĐNT

Quan sát cây vạn lộc Cả lớp vườn
trường t HĐNT
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Nghe và hiểu
được các từ chỉ
tên gọi đồ vật,
sự vật, hành
động quen

thuộc

NDC
T

Nghe các từ chỉ tên gọi
đồ vật, sự vật, hành động

quen thuộc

Quan sát phòng tin học Cả lớp Phòng
học t HĐNT

Quan sát: Phòng steam Cả lớp Phòng
học t HĐNT

 Quan sát: Cây mẫu đơn Cả lớp phòng
tin t HĐNT

Nghe hiểu
được các bài
thơ, đồng dao,
ca dao, hò vè,
câu đố, bài hát
và nội dung
truyện ngắn
đơn giản, trả
lời được các
câu hỏi về tên
truyện, tên và
hành động của
các nhân vật

KQ
MĐ

Nghe các bài thơ, đồng
dao, ca dao, truyện kể

đơn giản về chủ đề "Gia
đình"

Tiết day:Truyện : "Thỏ ngoan" Cả lớp Lớp
học x HĐH

Tiết dạy: " Truyện thỏ con không
vâng lời" Cả lớp Lớp

học t HĐH

Ôn truyện :Thỏ con không vâng lời Cả lớp Lớp
học t HĐC

Kể chuyện: Mẹ chải tóc cho bé Cả lớp Lớp
học t HĐC

Biết sử dụng
các từ chỉ đồ
vật, đặc điểm,

hành động
quen thuộc

trong giao tiếp

ND
CT

Sử dụng các từ chỉ đồ
vật,  đặc điểm, hành

động quen thuộc trong
giao tiếp

Bé tập kể chuyện theo tranh Cả lớp sân
trường x HĐG HĐG HĐG HĐG

Quan sát cây vạn niên thanh Cả lớp vườn
trường t HĐNT

Quan sát cây Lưỡi hổ Cả lớp vườn
trường t HĐNT

Quan sát cây hoa lan Cả lớp vườn
trường t HĐNT

Nhặt lá vàng Cả lớp vườn
trường TK t HĐNT
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KQ
MĐ

Đọc các đoạn thơ,
bài thơ ngắn có câu 3
- 4 tiếng về chủ
đề:"Gia đình"

Tiết học :Thơ : Cái quạt Cả lớp Lớp
học x HĐH

Ôn thơ: Cái quạt Cả lớp Lớp
học t HĐC

Tiết học :Thơ :yêu mẹ Cả lớp Lớp
học t HĐH

Ôn bài thơ :"Yêu mẹ" Cả lớp Lớp
học

t HĐC

Làm theo được
một số yêu câu
đơn giản của
cô giáo để tạo
ra sản phẩm
đơn giản(

steam)

Hướng dẫn trẻ làm  khung ảnh x HĐG HĐG

Làm theo được
một số yêu cầu
đơn giản của

người lớn
KQ
MĐ

Làm theo hướng dẫn đơn
giản của người lớn

 Chơi bế em: Làm quen với đồ chơi bế
em, chăm sóc em, cho em ăn. Cả lớp Lớp

học x HĐG HĐG HĐG

Hướng dẫn trẻ xếp dép sau khi sử dụng Cả lớp Lớp
học t VSAN VSAN VSAN VSAN

Hướng  dẫn trẻ xếp hàng lần lượt khi
rửa tay Cả lớp Lớp

học t VSAN VSAN VSAN

- Hướng  dẫn trẻ xếp hàng lần lượt khi
chơi cầu trượt

Cả lớp Hành
lang

t HĐNT
Biểu lộ tình

cảm yêu mến,
gần gũi với
người thân

trong gia đình

ĐP

Thực hiện tình cảm yêu
mến, gần gũi với người
thân trong gia đình qua

một số hành động, cử chỉ

Hướng dẫn trẻ cử chỉ, lời nói âu yếm
những người trong gia đình Cả lớp Lớp

học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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KQ
MĐ

nghe hát và vận động
theo nhạc (giậm chân,
lắc lư, vỗ tay, nghiêng
người,…)chủ đề " Gia

đình"

nghe và vận động theo nhạc một số bái
hát về gia đình Cả lớp Lớp

học x HĐG HĐG

Tiết dạy:VĐMH: Lời chào buổi sáng Cả lớp Lớp
học t HĐH

Ôn:VĐMH: Lời chào buổi sáng Cả lớp Lớp
học t HĐC

Tiết dạy : Dạy vỗ tay theo nhịp: Cháu
yêu bà Cả lớp Lớp

học t HĐH

-Vỗ tay theo nhịp: Cháu yêu bà Cả lớp Lớp
học t HĐG

Ôn : Vỗ tay theo nhịp: Cháu yêu bà Cả lớp Lớp
học t HĐC

Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài
bài hát/bản
nhạc quen

thuộc
KQ
MĐ

Hát theo và tập vận động
đơn giản theo nhạc bài
hát, bản nhạc về chủ đề

"Gia đình"

Tiết học: Dạy hát: Mẹ yêu không nào Cả lớp Lớp
học x HĐH

Ôn hát: Mẹ yêu không nào Cả lớp Lớp
học t HĐC

Dạy hát: Cả nhà thương nhau Cả lớp Lớp
học

t HĐH
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Biết hát và vận
động đơn giản
theo một vài
bài hát/bản
nhạc quen

thuộc
KQ
MĐ

Hát theo và tập vận động
đơn giản theo nhạc bài
hát, bản nhạc về chủ đề

"Gia đình"

Ôn hát: Cả nhà thương nhau: Đóng chủ
đề , cô nhận xeta tuyên dương trẻ đã

thực hiện tốt trong chủ đề ,cô và trẻ thu
dọn sản phẩm chủ đề

Cả lớp Lớp
học t HĐC

-Hát " Cả nhà thương nhau” Cả lớp Lớp
học t HĐG HĐG

Thích cầm
bút di màu,
vẽ nghuệch
ngoạc

KQ
MĐ

Di màu, vẽ nguệch
ngoạc về chủ đề " Gia

đình"

Di màu đồ dùng gia đình Cả lớp Lớp
học x HĐG HĐG

Di màu chân dung người thân trong gia
đình bé Cả lớp Lớp

học t HĐG HĐG

Tiết học: Di màu hoa tặng cô Cả lớp Lớp
học t HĐH

TC: Di màu hoa tặng bà, tặng mẹ Nhóm
trẻ

lớp
học t HĐG HĐG HĐG HĐG

Thich cầm
bút vẽ các
nét khác
nhau

KQ
MĐ

Vẽ nét thẳng, nét xiên về
chủ đề: "Gia đình"

Tiết hoc: Vẽ cuộn len Cả lớp Lớp
học x HĐH

TC: vẽ cuộn len trên sân Cả lớp Lớp
học t HĐNT

TC: Di màu cuộn len màu Nhóm
trẻ

lớp
học t HĐG HĐG

Cộng tổng số nội dung
phân bổ vào chủ đề 37 38 38 38
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Đón trả trẻ 8 8 8 9
Thể dục sáng 1 1 1 1

Hoạt động góc 14 14 14 14
Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5

Vệ sinh - ăn ngủ 4 5 4 4
Hoạt động chiều 5 5 6 5

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5
Trong đó:  - Giờ thể chất 1 1 1 1

                  - Giờ nhận thức 1 1 2 2

                  - Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH và thẩm mỹ 2 2 1 1

Người lập kế hoạch Người duyệt kế hoạch
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